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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THỊ XÃ DĨ AN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH DƢƠNG      

 

Bản án số: 226 /2019/HS-ST 

Ngày 09-8-2019 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông V    n  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn T ụy Vân Hà và ông Dương T an  Quý. 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T   Tố  n , T ư ký Tòa án nhân dân t   xã Dĩ 

 n, tỉn  Bìn  Dương. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên toà: Ông Trần Trọng  n, K ểm sát v ên. 

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân t   xã Dĩ  n, tỉn  Bìn  

Dương xét xử công khai vụ án hình sự sơ t ẩm t ụ lý số 174/2019/TLST-HS ngày 30 

tháng 5 năm 2019 theo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 239/2019/QĐXXST-HS 

ngày 29 tháng 7 năm 2019 đố  vớ  các b  cáo: 

1. Nguyễn T   T an  T, s n  năm 1975 tạ  T àn  p ố Hồ C í M n ; t ường 

trú: 48/5 đường X, p ường H, quận T, T àn  p ố Hồ C í M n ; tạm trú: 336/10/12 

đường I, p ường 12, quận Gò Vấp, T àn  p ố Hồ C í M n ; ng ề ng  ệp:  àm t uê; 

trìn  độ  ọc vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; g ớ  tín : Nữ; tôn giáo: Không; con ông 

Nguyễn Ngọc S, s n  năm 1930 và con bà Nguyễn T   T, s n  năm 1945; b  cáo có 

c ồng tên Hồ T an  Đ, s n  năm 1967 và có 04 con; t ền án, t ền sự: Không c . B  bắt 

tạm g am ngày 03/1/2019, c  mặt.  

2. Đặng Văn T1 (tên gọ  k ác: Tèo), s n  năm 1987 tạ  tỉn  Bến Tre; t ường 

trú: 411 k u p ố 3, t   trấn T,  uyện T, tỉn  Bến Tre; ng ề ng  ệp: Không; trìn  độ 

 ọc vấn: 12/12; dân tộc: K n ; g ớ  tín : Nam; tôn giáo: Không; con ông Đặng Văn B, 

s n  năm 1960 và con bà Nguyễn T    , s n  năm 1967; b  cáo có 04 anh em , b  cáo 

là t ứ 2; t ền án, t ền sự: Không c . B  bắt tạm g am ngày 03/01/2019, c  mặt. 

3. Nguyễn T an  T2, s n  năm 1986 tạ  tỉn  Trà V n ; t ường trú: Ấp B xã T, 

 uyện K, tỉn  Trà V n ; ng ề ng  ệp:  àm t uê; trìn  độ  ọc vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; g ớ  tín : Nam; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn T an  C, s n  năm 1961 và 

con bà P an T   Tuyết N, s n  năm 1964 ; b  cáo c  vợ tên Kim Nguyễn T anh H, 

s n  năm 1994; t ền án, t ền sự: Không c . B  bắt tạm g am ngày 03/1/2019, c  mặt. 

4. Lê Anh T3, s n  năm 1990; t ường trú: Không; tạm trú: P ường 4, quận V, 

T àn  p ố Hồ C í M n ; ng ề ng  ệp:  àm t uê; trìn  độ  ọc vấn: 3/12; dân tộc: 

Kinh; g ớ  tín : Nam; tôn giáo: P ật g áo; con ông  ê  n  T, s n  năm 1960 (đã c ết) 
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và con bà  ê T    ệ T (đã c ết); b  cáo có vợ tên Nguyễn T   T an  T, s n  năm 1995 

(k ông c  đăng ký kết  ôn) và 01 con s n  năm 2016; t ền án, t ền sự: K ông c . B  

bắt tạm g am ngày 03/01/2019, c  mặt. 

5.  ê Hoàng P, s n  năm 1999 tạ  tỉn   ong  n; t ường trú: 1  S, p ường 4, 

quận V, T àn  p ố Hồ C í M n ; ng ề ng  ệp: Làm thuê; trìn  độ  ọc vấn: 10/12; 

dân tộc: K n ; g ớ  tín : Nam; tôn g áo: Thiên chúa giáo; con ông Lê Hoàng L, sinh 

năm 1976 và con bà Nguyễn T   Đ, s n  năm 1978; t ền án, t ền sự: K ông c . B  bắt 

tạm g am ngày 03/01/2019 đến ngày 01/02/2019 được  ủy bỏ tạm g am bằng b ện 

p áp cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú, c  mặt. 

- Bị hại:  

1. Ông Đoàn H, s n  năm 1961; t ường trú: 15/D2 C, T àn  p ố K, tỉn  G a  a , c  

mặt. 

2. Ông Đoàn Quang D, s n  năm 1962; t ường trú: T ôn Đ xã T,  uyện P, tỉn  

Quảng Tr , vắng mặt. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. C   Đoàn T   Bảo T4, s n  năm 1990; t ường trú: T ôn Đ, xã T, huyện P, tỉn  

Quảng Tr , vắng mặt.  

2.  n  Trần Văn H, s n  năm 1975; t ường trú: 21/10/32 k u p ố 9, p ường H, 

T àn  p ố H, tỉn  Đồng Na , vắng mặt. 

3.  n  Nguyễn Hữu P1, s n  năm 1972; t ường trú: 22/3 ấp  , xã Đ,  uyện B, tỉn  

Đồng Na , vắng mặt. 

4.  n   ê Văn T5, s n  năm 1978; t ường trú: 305/41 đường V tổ 80 p ường H, 

quận K, T àn  p ố Đà Nẵng, vắng mặt. 

5. C   Huỳn  T   Án  N, s n  năm 1972; t ường trú: 228/1  đường I, p ường 12, 

quận V, T àn  p ố Hồ C í M n , vắng mặt. 

6. C    ê T   D1, s n  năm 1983; t ường trú: 36/4 đường 1, k u p ố 5, p ường P, 

quận Đ, T àn  p ố Hồ C í M n , vắng mặt. 

7. C   Huỳn  Ngọc Tú T6, s n  năm 1983; t ường trú: 1359 đường H, p ường 6, 

Quận 8, T àn  p ố Hồ C í M n , vắng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

  T eo các tà  l ệu c  trong  ồ sơ vụ án và d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung vụ án 

được t m tắt n ư sau: 

        Công ty TNHH Sun Tower k n  doan  lĩn  vực mua bán phôi gỗ c  trụ sở tạ  số 

336/9  đường P an Huy Íc , p ường 12, quận Gò Vấp, t àn  p ố Hồ C í M n . 

T àn  v ên công ty gồm có Đoàn T   Bảo T4 là tổng g ám đốc, Đoàn H và Đoàn 

Quang D g ữ c ức dan  p   g ám đốc, Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1 là nhân 

viên công ty TNHH Sun Tower.  

Cuố  t áng 7/2018, công ty TNHH Sun Tower t ỏa t uận (nói m ệng) bán 

120m
3
 p ô  gỗ tràm/t áng c o công ty TNHH Trọng  ễ c  trụ sở tạ  ấp T an  Bìn , 

xã  ộc  n,  uyện  ong T àn , tỉn  Đồng Na  vớ  g á 3.300.000 đồng/m
3
. Đến ngày 

01/8/2018, công ty TNHH Sun Tower ký  ợp đồng k n  tế số 04/2018 HĐKT vớ  ông 

Trần Văn H về v ệc đặt mua p ô  gỗ Tràm vớ  số lượng 120 m
3
/ t áng g á t ỏa t uận 



 3 

là 3.000.000 đồng/m
3
 để bán lạ  c o công ty TNHH Trọng  ễ . Sau k   ký  ợp đồng, 

công ty TNHH Sun Tower phân công cho b  cáo Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1 

đến xưởng cưa của ông H n ận 26,4826 m
3 

phôi gỗ Tràm vớ  số t ền 79.447.800 đồng 

và vận c uyển g ao c o công ty TNHH Trọng  ễ. K oảng 01 tuần sau lấy lý do quy 

cách phôi gỗ Tràm đã lấy của ông H k ông đạt t êu c uẩn, v  p ạm  ợp đồng nên b  

cáo T, T1 k ông t an  toán số t ền trên và tự  ủy  ợp đồng. Sau đ  công ty TNHH 

Sun Tower t an  toán 79.447.800 đồng c o ông Trần Văn H. 

Để tìm nguồn gỗ t ếp tục cung cấp c o công ty TNHH Trọng  ễ, b  cáo T báo 

lạ  công ty TNHH Sun Tower b ết nộ  dung sự v ệc đã cắt  ợp đồng vớ  ông Trần Văn 

H và đề xuất tự tìm nguồn p ô  gỗ Tràm để cung cấp c o công try TNHH Trọng  ễ. 

Sau đ  b  cáo T  ợp đồng (t ỏa t uận m ệng) vớ  ông Nguyễn Hữu P1 là ngườ  đạ  

d ện t eo p áp luật của công ty TNHH MTV P ước Ngân để đặt mua 86,0292 m
3
 phôi 

gỗ Tràm vớ  g á từ 2.950.000 đồng/m
3
 đến 2.980.000 đồng/m

3
  để bán cho công ty 

TNHH Trọng  ễ. B  cáo T, T1 tự g ao d c  vớ  công ty TNHH MTV P ước Ngân 

không báo cho công ty TNHH Sun Tower b ết. 

Về p ía công ty TNHH Trọng  ễ sau k   n ận 86,0292 m
3
 phôi gỗ Tràm, đã 

t an  toán c o b  cáo T 300.000.000 đồng, nợ lạ  số t ền 60.450.947 đồng. Số t ền 

300.000.000 đồng T sử dụng 140.000.000 đồng t an  toán c o công ty TNHH MTV 

P ước Ngân, 160.000.000 đồng T sử dụng c   trả trong g ao d c  dân sự của công ty 

TNHH Sun Tower và sử dụng chi tiêu cá nhân c o bản t ân. T nợ lạ  công ty TNHH 

MTV P ước Ngân số t ền 125.717.623 đồng. 

Đầu t áng 11/2018, Trúc yêu cầu công ty TNHH Trọng  ễ t an  toán số t ền 

60.450.947 đồng còn lạ  t ì b ết công ty TNHH Trọng  ễ đã c   trả c o ông Đoàn H 

số t ền 60.450.947 đồng. C o rằng số t ền này dùng để t an  toán c o công ty TNHH 

MTV P ước Ngân nên b  cáo T, T1 và công ty TNHH Sun Tower mâu t uẫn tranh 

c ấp số t ền 60.450.947 đồng. C ng trong t ờ  g an này b  cáo T, T1 tự ý ng ỉ v ệc ở 

công ty TNHH Sun Tower.  

Tháng 12/2018, công ty TNHH Sun Tower c uyển về đ a c ỉ tổ 27, k u p ố 

C  êu   êu, p ường Tân Đông H ệp, t   xã Dĩ  n.  úc này, b  cáo T, T1 n  ều lần gọ  

đ ện, n ắn t n c o ông H và ông D c ử  bớ , đò  t ền. B  cáo T, T1 đ  tìm b ết đ a c ỉ 

mớ  công ty TNHH Sun Tower. 

K oảng 09 g ờ ngày 03/01/2019, b  cáo T, T1  ẹn gặp n au tạ  quán cà p ê trên 

đường P an Huy Íc , quận Gò Vấp, t àn  p ố Hồ C í M n . Lúc này T và T1 bàn bạc 

rủ t êm ngườ  đ  đến trụ sở công ty TNHH Sun Tower gặp ông H, ông D để yêu cầu 

trả số t ền 60.450.947 đồng. B  cáo T1 đ ện t oạ  c o b  cáo Nguyễn T an  T2 n ờ T2 

đ  đò  nợ, T2 rủ t êm các b  cáo Lê Anh T3,  ê Hoàng P đ  cùng. K oảng 17 g ờ cùng 

ngày b  cáo T2, T3, P gặp n au tạ  p òng trọ b  cáo T1. Tạ  đây, b  cáo T1 kể lạ  c o 

tất cả b ết v ệc trong quá trìn  làm ăn đã b  ông D và ông H g ật số t ền k oảng 

70.000.000 đồng và n ờ tất cả đến trụ sở công ty ông D, ông H gây áp lực đò  nợ. 

K oảng 30 p út sau T đ ều k  ển xe mô tô n ãn   ệu Honda   rBlade màu trắng xám 

b ển số 59X2 – 742.76 đến p òng trọ b  cáo T1 rồ  cùng đ . K   đ  b  cáo T1 đ ều 

k  ển xe mô tô b ển số 59X2 – 742.76 c ở T, b  cáo T2 đ ều k  ển xe mô tô n ãn   ệu 

Yamaha Luvias, b ển số 59H1 – 049.89, b  cáo T3 đ ều k  ển xe mô tô n ãn   ệu 

Honda   rBlade b ển số 43G1 – 167.80 c ở b  cáo P. Trên đường đ  b  cáo T3 đưa c o 

P g ữ 02 t an  k m loạ  màu trắng bạc, mỗ  t an  dà  35cm, một đầu được mà  n ọn 

và n   P “ k   đến đò  nợ t ì g ữ  ung k í này và cản  g ớ , trông co  xe”. B  cáo T3 để 

sẵn trong cốp xe b ển số 43G1 – 167.80 một cây ro  đ ện màu đen dà  20 cm có hình 

dạng g ống cây đèn p n, 01 con dao bấm màu đen dà  20 cm. Đến k oảng 18 g ờ cùng 

ngày các b  cáo T, T1, T2, T3 và P đến trước văn p òng công ty TNHH Sun Tower. 
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Tạ  đây, T đ  bộ bên  ông văn p òng để ra dãy trọ p ía sau tìm ông D và ông H, T3 

mở cốp xe mô tô b ển số 43G1 – 167.80 lấy con dao bấm và đưa cây ro  đ ện c o T2,  

P g ữ 02 t an  k m loạ  và đứng trước văn p òng công ty TNHH Sun Tower để trông 

g ữ xe. B  cáo T1, T2, T3 đ  vào bên trong văn p òng tìm ông D và ông H, vừa đ  T1 

lớn t ếng c ử  tục, gọ  tên ông D và ông H, yêu cầu trả t ền. Ông H đ  từ p ía trong văn 

phòng công ty lên và bỏ c ạy ra ngoà  t ì b  T1, T2, T3 c ặn lạ . T1 xông đến đ ng 

cửa bên  ông văn p òng công ty, T3 đ ng cửa ngăn p òng k ác  và p òng bên trong 

lạ . B  cáo T2 xông đến dùng ro  đ ện c íc  01 n át trúng vào mặt trong bắp tay trá  

ông H gây ửng đỏ da. B  cáo T1, T2, T3 k ông c o ông H ền bỏ c ạy mà xô đẩy, bắt 

ông H ngồ  xuống g ế n   c uyện. Cùng t ờ  đ ểm này b  cáo T tìm t ấy ông D và c   

Đoàn T   Bảo T4 đang ở p òng trọ p ía sau nên yêu cầu lên văn p òng n   c uyện.  

Tạ  văn p òng công ty TNHH Sun Tower, ông D và ông H ngồ  trên g ế sô 

pha, c   T4 đứng gần đ  còn các b  cáo T3, T2, T1, T đứng vây quan . Ông H, ông D 

g ả  t íc  về số t ền 60.450.947 đồng n ưng b  cáo T1 c ử  tục “ Đ.M  a  ông sa  mà 

c ạy trốn bọn tô   ả, k ông trả t ền mà bỏ trốn lên đây, tưởng trốn được tô   ả, t ằng 

nào lấy số t ền 60.000.000 đồng từ Trọng  ễ t ì đưa ra đây, tao c ém c ết mẹ”. T1 

đứng trước cửa văn p òng  ô to “ ĐM, bà con ơ ,  a  t ằng g à này t  ếu nợ bỏ trốn 

lên đây nè ”, b  cáo T cầm ly trà bằng gốm sứ g ơ lên dọa đán  ông H và ông D và đập 

ly vào bàn làm bể 02 cá  dĩa uống trà.  úc này, b  cáo T đe dọa k ông c o c   T4 gọ  

đ ện báo Công an và n   “t ền bạc của tô  ông tín  n ư t ế nào? tô  c ỉ lấy 65.000.000 

đồng còn t ền công tô  bỏ, đưa tao con dao để tao đâm c ết mẹ  a  t ằng g à này” T 

c ạy ra mở cốp xe b ển số 59X2 – 742.76 tìm dao n ưng k ông c , b  cáo T2 cầm ro  

đ ện và n   “  a  ông t  ếu 70.000.000 đồng bây g ờ  a  ông c  trả k ông? rồ  sao, bây 

g ờ  a  ông c  c  u trả t ền k ông t ì n   một t ếng, k ông n   n  ều. Đồng t ờ  b  cáo 

T3 cầm dao trên tay p ả  và bấm c o m   dao bật lên xuống. T ờ  đ ểm này b  cáo P 

đứng trước cửa văn p òng công ty cản  g ớ , trông g ữ xe và g ữ 02 t an  k m loạ .  

T ờ  đ ểm này ông H ngồ  k ông p ản ứng, ông D n   “qua ngày  ôm sau sẽ 

c uyển k oản trả t ền” n ưng b  cáo T k ông đồng ý, T yêu cầu ông D “p ả  v ết g ấy 

cam kết trả nợ” và T lấy 01 quyển tập  ọc s n  đưa ông D tự v ết vớ  nộ  dung “tô  

Đoàn Quang D, tô   ứa ngày ma  5 g ờ c  ều tô  sẽ c uyển trả c o cô T 60.000.000 

đồng” T yêu cầu ông D sửa lạ  p ả  trả số t ền là 65.000.000 đồng, b  cáo T1 yêu cầu 

ông D lấy g ấy c ứng m n  và sử dụng đ ện t oạ  của mìn  c ụp lạ . Sau đ  b  cáo T 

g ữ quyển tập n   trên rồ  cùng b  cáo T1, T2, T3, P ra xe đ  về t ì b  Công an p ường 

Tân Đông H ệp đến lập b ên bản bắt ngườ  p ạm tộ  quả tang 

Vật c ứng t u g ữ: 01 đ ện t oạ  d  động n ãn   ệu W Ko màu vàng c  02 s m 

đ ện t oạ  số 0934.812.187 và 0923.419.653; 01 cây  ro  đ ện màu đen dà  20 cm; 02 

t an  k m loạ  màu trắng bạc được mà  n ọn, mỗ  t an  dà  35cm; 01 con dao bấm dài 

20 cm và 02 đĩa gốm sứ màu xan  đã b  bể . 

Về trác  n  ệm dân sự: Các b  cáo T, T1, T2, T3 và P c ưa c  ếm đoạt được tài 

sản của ông H, ông D. Ông H b  T2 dùng ro  đ ện c íc  vào ngườ  ông H k ông b  

t ương tíc  và k ông yêu cầu bồ  t ường. 

Cáo trạng số 200/CT-VKS ngày 30/5/2019, V ện k ểm sát n ân dân t   xã Dĩ 

An truy tố các b  cáo Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1, Nguyễn T an  T2, Lê Anh 

T3 và Lê Hoàng P tộ  “Cưỡng đoạt tà  sản” t eo quy đ n  đ ểm d k oản 2 Đ ều 170 Bộ 

luật  ìn  sự.  

Tạ  p  ên tòa, đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân t   xã Dĩ  n trong p ần tran  

luận g ữ nguyên quyết đ n  truy tố đề ng   Hộ  đồng xét xử: 
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Áp dụng đ ểm d k oản 2 Đ ều 170; đ ểm h, s k oản 1, 2 Đ ều 51, Đ ều 54 và 

Đ ều 58 Bộ luật Hìn  sự xử p ạt b  cáo Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1  từ 2 năm 

6 t áng đến 3 năm tù. 

Áp dụng đ ểm d k oản 2 Đ ều 170; đ ểm h, s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 54 và Đ ều 

58 Bộ luật Hìn  sự xử p ạt các b  cáo Nguyễn T an  T2, Lê Anh T3 từ 2 năm đến 3 

năm tù. 

Áp dụng đ ểm d k oản 2 Đ ều 170; đ ểm h, s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 54, Đ ều 

58 và Đ ều 65 Bộ luật Hìn  sự xử p ạt b  cáo Lê Hoàng P từ 18 đến 24 t áng tù c o 

 ưởng án treo, t ờ  g an t ử t ác  từ 3 năm đến 4 năm. 

Về vật c ứng: Đề ng   t c  t u sung vào ngân sác  n à nước đ ện t oạ  d  động 

n ãn   ệu W Ko. T c  t u t êu  ủy 02 s m đ ện t oạ ; 01 cây  ro  đ ện màu đen dà  20 

cm; 02 t an  k m loạ  màu trắng bạc được mà  n ọn, mỗ  t an  dà  35cm; 01 con dao 

bấm dà  20 cm và 02 đĩa gốm sứ màu xan  đã b  bể . 

Các b  cáo k ông tran  luận, k ông bào c ữa c o  àn  v  p ạm tộ . Ngườ  b  

 ạ  Đoàn H đề ng   Hộ  đồng xét xử t eo quy đ n  p áp luật. 

Trước k   Hộ  đồng xét xử ng   án, các b  cáo n   lờ  sau cùng: 

Nguyễn T   T an  T: B  cáo b ết  àn  v  của mìn  là sa , b  cáo x n được xem 

xét g ảm n ẹ mức án t ấp n ất. 

Đặng Văn T1: B  cáo rất ăn năn  ố   ận v ệc mìn  làm, b  cáo x n được g ảm 

n ẹ mức án t ấp n ất. 

Nguyễn T an  T2; Lê Anh T3: K ông n   lờ  sau cùng. 

Lê Hoàng P: B  cáo  ố   ận v ệc mìn  làm, b  cáo x n được g ảm n ẹ mức án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tạ  phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  như sau: 

[1] Căn cứ xác đ n  các b  cáo p ạm tộ : B ên bản bắt g ữ ngườ  p ạm tộ  quả tang 

ngày 03/01/2019, vật c ứng t u g ữ, lờ  k a  các b   ạ , lờ  k a  các b  cáo trong quá 

trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa t ể   ện vào k oảng 18 g ờ ngày 03/01/2019 các b  cáo 

Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1, Nguyễn T an  T2, Lê Anh T3 và  ê Hoàng P đã 

c uẩn b  01 cây  ro  đ ện màu đen dà  20 cm; 02 t an  k m loạ  màu trắng bạc được 

mà  n ọn, mỗ  t an  dà  35cm; 01 con dao bấm dà  20 cm đến gặp ông Đoàn H, Đoàn 

Quang D tạ  đ a c ỉ tổ 27 k u p ố C  êu  iêu, p ường Tân Đông H ệp, t   xã Dĩ  n, 

tỉn  Bìn  Dương để đò  t ền. Tạ  đây b  cáo T2 dùng ro  đ ện c íc  vào tay ông Đoàn 

H, b  cáo T1 c ử  tục,  ăm dọa, dùng tay cầm ly trà bằng gốm sứ g ơ lên dọa đán  ông 

H và ông D, đập ly vào bàn làm bể 02 cá  dĩa đựng ly uống trà. B  cáo T c  lờ  lẽ đe 

dọa đâm ông H, ông D, b  cáo T3 cầm dao trên tay p ả  bấm c o m   dao bật lên 

xuống, b  cáo P đứng trước cửa văn p òng công ty cản  g ớ , trông g ữ xe và g ữ 02 

t an  k m loạ . Mục đíc  của các b  cáo ép buộc ông H, D p ả  trả nợ, k   ông D, H 

k ất nợ, b  cáo T buộc ông D p ả  v ết g ấy cam kết trả nợ vào 5 g ờ c  ều ngày 

04/01/2019 vớ  số t ền 65.000.000 đồng, l ền sau đ  tất cả các b  cáo b  bắt g ữ.  N ư 

vậy,  ành vi dùng v  lực, lờ  n   k ống c ế buộc ông H, D p ả  trả k oản t ền 

65.000.000 đồng đủ yếu tố cấu t àn  tộ  “Cưỡng đoạt tà  sản” quy đ n  tạ  đ ểm d 

k oản 2 Đ ều 170 Bộ luật  ìn  sự. Bản cáo trạng số 200/CT– VKS ngày 30 tháng 5 

năm 2019 của V ện k ểm sát n ân dân t   xã Dĩ  n, tỉn  Bìn  Dương và luận tộ  của 
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K ểm sát v ên đố  vớ  các b  cáo tạ  p  ên tòa  ôm nay là c  căn cứ, đúng ngườ , đúng 

tộ , đúng p áp luật. 

[3] Tín  c ất, mức độ của  àn  v : Tộ  p ạm do các b  cáo T, T1, T2, T3, P 

t ực   ện là rất ng  êm trọng do c  k ung  ìn  p ạt đến 10 năm tù,  àn  v  p ạm tộ  

của các b  cáo đã xâm p ạm về sức k ỏe, t n  t ần, tài sản của ông H, ông D. Các b  

cáo t ực   ện tộ  p ạm vớ  lỗ  cố ý, hành vi trên gây hoang mang c o quần c úng n ân 

dân lao động, làm bất ổn an n n  trật tự đ a bàn dân cư. Vì vậy, cần xử p ạt các b  cáo 

mức án tù c  t ờ   ạn tương xứng vớ  tín  c ất mức độ tộ  p ạm đã t ực   ện đủ để 

g áo dục, cả  tạo các b  cáo t àn  ngườ  công dân c  íc  c o g a đìn , xã  ộ  c ng n ư 

c  tác dụng đấu tran  p òng ngừa c ung. 

[4] Đây là vụ án c  tín  c ất đồng p ạm n ưng là g ản đơn do k ông c  sự cấu 

kết c ặt c ẽ, k ông c  sự bàn bạc, phân công vai trò cụ t ể k   t ực   ện  àn  v  p ạm 

tộ  nên không xem là p ạm tộ  c  tổ c ức. Trong vụ án b  cáo T, T1 là ngườ  g ữ va  

trò c ín , b  cáo T1 rủ b  cáo T2, b  cáo T3 rủ b  cáo T3 và P cùng tham gia, các b  cáo 

cùng t am g a vớ  va  trò ngườ  t ực  àn . Do vậy, k   lượng  ìn  Hộ  đồng xét xử 

c ng xem xét cụ t ể đến va  trò, mức độ t am g a của từng b  cáo để c  mức  ìn  p ạt 

tù p ù  ợp.  

Tìn  t ết tăng nặng trác  n  ệm  ìn  sự: Các b  cáo k ông c . 

Tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: B  cáo T, T1, T2, T3 và P p ạm tộ  

n ưng c ưa gây ra t  ệt  ạ  về tà  sản; trong quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa các b  

cáo đã t àn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả . B  cáo T c  c a ruột được tặng t ưởng 

Huân c ương k áng c  ến  ạng 3, b  cáo T1 c  c a ruột được tặng t ưởng Huân 

c ương c  ến công  ạng 3. Đây là tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự quy đ n  tạ  

đ ểm h, s k oản 1, 2 Đ ều 51 Bộ luật Hìn  sự. 

 Về n ân t ân: Các b  cáo T, T1, T2, T3 và P c  n ân t ân tốt t ể   ện các b  cáo 

k ông c  t ền án, t ền sự, các b  cáo n ất t ờ  p ạm tộ . 

 [5] B  cáo Nguyễn T an  T2, Lê Anh T3 p ạm tộ  do b  cáo T1 rủ rê lô  kéo, 

các b  cáo c  n  ều tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, vai trò c  p ần  ạn c ế. Do 

vậy, Hộ  đồng xét xử áp dụng Đ ều 54 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt mức án dướ  k ung 

 ìn  p ạt c o b  cáo T2, T3. 

 [6] B  cáo  ê Hoàng P b  truy tố t eo đ ểm d k oản 2 Đ ều 170 Bộ luật Hìn  

sự c  k ung  ìn  p ạt đến 10 năm tù t uộc trường  ợp p ạm tộ  rất ng  êm trọng, b  

cáo t am g a vớ  va  trò t ứ yếu n ư đứng cản  g ớ , trông g ữ xe, g ữ hai thanh kim 

loạ , b  cáo không t am g a vào v ệc đe dọa đố  vớ  ông H, ông D, lần p ạm tộ  này là 

lần đầu đố  vớ  b  cáo. Do vậy, b  cáo được áp dụng t êm tìn  t ết g ảm n ẹ trách 

n  ệm  ìn  sự quy đ n  tạ  đ ểm   (p ạm tộ  lần đầu và t uộc trường  ợp ít ng  êm 

trọng) k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hìn  sự. Xét tín  c ất, mức độ tộ  p ạm và n ân t ân 

b  cáo Phúc c  n  ều tìn  t ết g ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, b  cáo c  nơ  cư trú rõ 

ràng. Do vậy, Hộ  đồng xét xử áp dụng Đ ều 54, Đ ều 65 Bộ luật Hìn  sự quyết đ n  

 ìn  p ạt dướ  mức t ấp n ất của k ung  ìn  p ạt áp dụng  ìn  p ạt tù c o  ưởng án 

treo và g ao b  cáo về c ín  quyền đ a p ương nơ  cư trú để g ám sát, g áo dục c ng c  

tác dụng giáo dục, răn đe p òng ngừa c ung. 

 [7] Về trác  n  ệm dân sự: Do các b  cáo c ưa c  ếm đoạt được tà  sản, b   ạ  

H, D k ông yêu cầu bồ  t ường k oản t ền nào k ác. Do vậy, Hộ  đồng xét xử k ông 

xét.  

[8] Vật c ứng t u g ữ: Đố  vớ  đ ện t oạ  d  động n ãn Wiko cần t c  t u sung 

vào ngân sác  n à nước. Đố  vớ  02 s m đ ện t oạ , 01 cây  ro  đ ện màu đen dà  20 
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cm; 02 t an  k m loạ  màu trắng bạc được mà  n ọn, mỗ  t an  dà  35cm; 01 con dao 

bấm dà  20 cm và 02 đĩa gốm sứ màu xan  các b  cáo sử dụng vào v ệc p ạm tộ , 

k ông c  g á tr  sử dụng cần t c  t u t êu  ủy. 

[9] Đố  vớ   àn  v  sử dụng công cụ  ỗ trợ cây  ro  đ ện màu đen dà  20 cm 

k ông c  g ấy p ép của b  cáo Nguyễn T an  T2, Lê Anh T3. Công an t   xã Dĩ  n 

đã xử p ạt  àn  c ín  T2, T3 mỗ  b  cáo 3.000.000 đồng là p ù  ợp. 

    [10] Đố  vớ  quan đ ểm của Đạ  d ện v ện k ểm sát đưa ra về tìn  t ết g ảm n ẹ 

trác  n  ệm  ìn  sự, xử lý vật c ứng, nhân thân và mức  ìn  p ạt đố  vớ  các b  cáo. 

Xét, quan đ ểm trên p ù  ợp vớ  quan đ ểm của Hộ  đồng xét xử do vậy được c ấp 

n ận. 

    [11] Về t ủ tục tố tụng: Hàn  v , quyết đ n  tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công 

an t   xã Dĩ  n, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t   xã Dĩ  n, K ểm sát v ên 

trong quá trìn  đ ều tra, truy tố, xét xử đã t ực   ện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục quy đ n  của Bộ luật Tố tụng Hìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa, các b  

cáo, b   ạ , ngườ  c  quyền lợ  ng ĩa vụ l ên quan đến vụ án và n ững ngườ  t am g a 

tố tụng k ác k ông c  ý k ến  ay k  ếu nạ  gì về  àn  v , quyết đ n  của Cơ quan t ến 

 àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  tố tụng. Do đ , các  àn  v , quyết đ n  tố tụng của Cơ 

quan t ến  àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  tố tụng đã t ực   ện đều  ợp p áp. 

           [12] Án p í sơ t ẩm: Các b  cáo p ả  nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  

của p áp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các b  cáo Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1, Nguyễn T an  T2, 

Lê Anh T3 và Lê Hoàng P p ạm tộ  Cưỡng đoạt tà  sản. 

1.1 Căn cứ đ ểm d k oản 2 Đ ều 170, đ ểm h, s k oản 1, 2 Đ ều 51 và Đ ều 58 

Bộ luật  ìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo Nguyễn T   T an  T 03 (ba) năm tù. 

1.2 Căn cứ đ ểm d k oản 2 Đ ều 170, đ ểm  , s k oản 1, 2 Đ ều 51 và Đ ều 58 

Bộ luật  ìn  sự.   

Xử p ạt b  cáo Đặng Văn T1 03 (ba) năm tù. 

1.3 Căn cứ đ ểm d k oản 2 Đ ều 170, đ ểm  , s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 54 và 

Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự.   

Xử p ạt b  cáo Nguyễn T an  T2 02 ( a ) năm 06 (sáu) tháng tù. 

1.4 Căn cứ đ ểm d k oản 2 Đ ều 170, đ ểm  , s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 54 và 

Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự   

Xử p ạt b  cáo  ê  n  T3 02 ( a ) năm 06 (sáu) t áng tù. 

T ờ  g an c ấp  àn   ìn  p ạt tù đố  vớ  b  cáo Nguyễn T   T an  T, Đặng 

Văn T1, Nguyễn T an  T2, Lê Anh T3 tín  từ ngày bắt g am 03/01/2019. 

1.5 Căn cứ đ ểm d k oản 2 Đ ều 170, đ ểm  ,  , s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 54, 

Đ ều 58 và Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự. Ng   quyết số 02/2018/NQ - HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hộ  đồng t ẩm p án Tòa án n ân dân Tố  Cao. 
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Xử p ạt b  cáo Lê Hoàng P 02 ( a ) năm tù c o  ưởng án treo, t ờ  g an t ử 

thách 04 (bốn) năm  tín  từ ngày tuyên án sơ t ẩm. 

Giao bị cáo Lê Hoàng P cho Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị 

cáo P thay  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 của Luật Thi Hành án 

Hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo   

2.Các b ện p áp tư p áp 

Về vật c ứng: Căn cứ Đ ều 46, đ ểm a, b k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hìn  sự. 

Đ ều 89, đ ểm a k oản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự. 

  T c  t u sung vào ngân sác  N à nước 01 đ ện t oạ  d  động n ãn   ệu Wiko 

màu vàng. 

  T c  t u t êu  ủy: 02 s m đ ện t oạ  đ ện t oạ  c  số 0934.812.187 và 

0923.419.653; 01 cây  ro  đ ện màu đen dà  20 cm; 02 t an  k m loạ  màu trắng bạc 

được mà  n ọn, mỗ  t an  dà  35cm; 01 con dao bấm dà  20 cm và 02 đĩa gốm sứ màu 

xanh đã b  bể (vỡ).   

 T eo b ên bản g ao n ận vật c ứng ngày 03/6/2019. 

3. Về án p í sơ t ẩm: Áp dụng Đ ều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hìn  sự năm 

2015; đ ểm a k oản 1 Đ ều 23 Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy Ban t ường vụ Quốc Hộ  k oá 14 về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và 

sử dụng án p í và lệ p í Toà án. 

Các b  cáo Nguyễn T   T an  T, Đặng Văn T1, Nguyễn T an  T2, Lê Anh T3 

và Lê Hoàng P mỗ  b  cáo p ả  nộp 200.000 đồng (ha  trăm ng ìn đồng) t ền  án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm. 

Các b  cáo, b   ạ  c  mặt được quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án; b   ạ  và ngườ  c  quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan đến vụ án vắng 

mặt được quyền k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngày, kể từ ngày n ận được bản 

án  oặc bản án được tống đạt  ợp lệ. 

  Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND t   xã;          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an t   xã; 

- C   cục TH  dân sự t   xã; 

- Trạ  tạm g am C  tỉnh BD; 

- T ND tỉn  BD; 

- UBND xã, p ường nơ  b  cáo cư trú; 

- Phòng PV 27 C  tỉn  BD; 

- P òng PC 81 C  tỉn  BD; 

- B  cáo; b   ạ ; ngườ  c  qlnvlq; 

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dương; 

-  ưu: VT, HS.  

                                                                                                               Vũ Linh 


